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BẢNG SỐ LIỆU CHUNG 

1. Số lớp học 

 

Số lớp Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Khối lớp 6 2 2 2 2 2 

Khối lớp 7 2 2 2 2 2 

Khối lớp 8 2 2 2 2 2 

Khối lớp 9 2 2 2 2 2 

Cộng 8 8 8 8 8 

 

2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường 

 

TT Số liệu 
Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Ghi 

chú 

I 

Phòng 

học, 

phòng học 

bộ môn và 

khối phục 

vụ học tập 

13 13 13 13 13  

1 Phòng học 8 8 8 8 8 8 

a 
Phòng 

kiên cố 

8 8 8 8 8 8 

b 
Phòng  bán 

kiên cố 

0 0 0 0 0 0 

c 
Phòng  

tạm 

0 0 0 0 0 0 

2 
Phòng học 

bộ môn 

5 5 5 5 5 5 

a Phòng 

kiên cố 

5 5 5 5 5 5 

b Phòng  bán 

kiên cố 

0 0 0 0 0 0 

c Phòng  

tạm 

0 0 0 0 0 0 
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3 

Khối 

phòng 

phục vụ 

học tập 

0 1 1 1 2 2 

a Phòng 

kiên cố 

0 0 0 0 0 0 

b Phòng  bán 

kiên cố 

0 1 1 1 2 2 

c Phòng  

tạm 

0 0 0 0 0 0 

II 

Khối 

phòng 

HC-QT 

8 8 8 8 8 8 

1 
Phòng 

kiên cố 

8 8 8 8 8 8 

2 
Phòng  bán 

kiên cố 

0 0 0 0 0 0 

3 
Phòng  

tạm 

0 0 0 0 0 0 

III Thư viện 1 1 1 1 1 1 

IV 

Các công 

trình, khối 

phòng 

chức năng 

khác. 

1 1 1 1 1 HT 

 Cộng 23 23 23 23 23  

 

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

a) Số liệu tại thời điểm tự đánh giá 

 

 
Tổng 

số 
Nữ 

Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo Ghi chú 

Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Chưa đạt 

chuẩn 
 

Hiệu trưởng 01 0 Kinh 01 0 0  

Phó Hiệu 

trưởng  

01 0 Kinh 01 0 0  
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Giáo viên 17 11 Kinh 11 01 05 Đang thực 

hiện lộ trình 

nâng chuẩn 

theo NĐ71 

Nhân viên 02 02 Kinh 02 0 0  

Cộng 21 13 Kinh 15 01 05  

 

 b) Số liệu của 5 năm gần đây 

 

TT  Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

1 Tổng số GV 19 20 20 20 19 

2 Tỷ lệ GV /lớp 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3 Tỷ lệ GV/học sinh  0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4 Tổng số GVDG 

cấp huyện và 

tương đương 

(GVCN, ĐDDH) 

 

6 

 

7 

 

8 

 

11 

 

12 

5 Tổng số GVDG 

cấp tỉnh trở lên 

2 2 2 2 6 

 

4. Học sinh 

a) Số liệu chung  

 

 Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

     Tổng số 213 221 212 199 210 

- Khối lớp 6 51 62 51 47 61 

- Khối lớp 7 58 51 61 53 46 

- Khối lớp 8 53 57 45 57 51 

- Khối lớp 9 51 51 55 42 52 

Nữ 123 129 118 100 111 

Dân tộc 58 58 43 42 40 

Đối tượng chính 

sách 

25 34 26 27 32 
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Khuyết tật 04 04 04 04 04 

Tuyển mới 51 62 51 47 61 

Lưu ban 0 0 02 0 0 

Bỏ học 0 02 02 01 0 

Học 2 buổi/ 

ngày 

0 0 0 0 0 

Bán trú 0 0 0 0 0 

Nội trú 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ bình quân 

học sinh/lớp 

26,6 

HS/Lớp 

27,6 

HS/Lớp 

26,5 

HS/Lớp 

28,4 

HS/Lớp 

26,3 

HS/Lớp 

Tỷ lệ đi học 

đúng độ tuổi 

86,38% 85,52% 88,2% 85,42% 89,05% 

             - Nữ 123 113 103 88 99 

            - Dân tộc 58 34 26 22 24 

Tổng số HS HT 

CT cấp học/tốt 

nghiệp 

51/51 51/51 55/55 38/42 56/56 

( Có 4 HS 

năm trước) 

            - Nữ 27 34 35 21 32 

            - Dân tộc 9 13 10 9 11 

Tổng số HSG 

cấp huyện, tỉnh 

Huyện:12;  

Tỉnh: 0 

Huyện:03; 

Tỉnh: 0 

Huyện:03; 

Tỉnh: 00 

Huyện:09; 

Tỉnh: 01 

Huyện:08; 

Tỉnh: 0 

HSG quốc gia 0 0 0 0 0 

 

b) Kết quả giáo dục  

 

Số liệu 
Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Ghi 

chú 

Tỷ lệ 

HS xếp 

loại 

giỏi/tốt 

12,7% 10,0% 10,9% 19,6% 17,1% 

 

Tỷ lệ 

HS xếp 

loại khá 

30,1% 32,6% 28,8% 34,2% 33,3% 

 

Tỷ lệ 57,3% 57,5% 58,5% 44,2% 49,5%  
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HS xếp 

loại 

TB/Đạt 

Tỷ lệ 

HS xếp 

loại 

yếu/CĐ, 

kém 

0% 0,0% 1,9% 2,0% 0%  

Tỷ lệ 

HS xếp 

loại HK 

tốt 

70,9% 78,3% 88,7% 82,4% 85,7%  

Tỷ lệ 

HS xếp 

loại HK 

khá 

28,6% 18,6% 9,9% 12,6% 13,8%  

Tỷ lệ 

HS xếp 

loại HK 

TB/CĐ 

0,5% 3,2 % 1,4% 5,0% 0,5% 

      

Tỷ lệ HS 

TN 

THCS 

100% 100% 100% 90,5% 100%  

 


